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I.TRẮC NGHIỆM 5Đ – Mỗi ý đúng 0.25đ 

MÃ ĐỀ 201 MÃ ĐỀ 202 MÃ ĐỀ 203 MÃ ĐỀ 204 

1. A 1. B 1. C 1. D 

2. D 2. C 2. D 2. B 

3. B 3. C 3. A 3. C 

4. A 4. D 4. D 4. B 

5. C 5. C 5. A 5. A 

6. C 6. A 6. A 6. D 

7. B 7. A 7. C 7. C 

8. A 8. B 8. D 8. D 

9. A 9. C 9. D 9. C 

10. C 10. C 10. B 10. C 

11. A 11. D 11. A 11. A 

12. B 12. A 12. B 12. D 

13. D 13. B 13. B 13. A 

14. D 14. B 14. C 14. D 

15. D 15. B 15. D 15. B 

16. C 16. A 16. C 16. A 

17. A 17. A 17. B 17. C 

18. B 18. D 18. D 18. A 

19. D 19. D 19. C 19. B 

20. C 20. D 20. A 20. B 

 

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI ( 3 Đ) 

- Trong mỗi câu có 4 đáp án a.b.c.d 

+ 1/4 ý đúng được 0,1 điểm; 

+ 2/4 ý đúng được 0,25 điểm; 

+ 3/4 ý đúng được 0,5 điểm; 

+ 4/4 ý đúng được 1,0 điểm 

Đáp án : 201 

Câu 1 A - Đ B - S C - Đ D - Đ 

Câu 2  A - Đ B - Đ C - S D - Đ 

Câu 3  A - S B - S C - Đ D - Đ 

Đáp án: 202 

Câu 1 A - S B - Đ C - Đ D - S 

Câu 2  A - Đ B - Đ C - S D - Đ 

Câu 3  A - Đ B - S C - Đ D - S  

 

Đáp án : 203  

Câu 1 A - Đ B - S C - Đ D - Đ 

Câu 2  A - Đ B - S C - Đ D - Đ 



Câu 3  A - S B - S C - Đ D - Đ 

 

Đáp án: 204  

Câu 1 A - Đ B - Đ C - S D - Đ 

Câu 2  A - S B - Đ C - Đ D - S 

Câu 3  A - Đ B - S C - Đ D - S  

 

PHẦN III. TỰ LUẬN (2 

MÃ 201,203. 

Câu   HƯỚNG DẪN CHẤM THANG 

ĐIỂM 

Câu 

hỏi  

Bằng những kiến thức đã học em hãy chứng minh vai trò của các cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc Việt Nam trước 1945 .  

 

 2 điểm  

        Lịch sử dân tộc ta là lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước nên trong 

suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta phải thường xuyên đối phó với nhiều kẻ thù 

xâm lược. Vì vậy các cuộc kháng chiến của đan tộc Việt Nam có vai trò rất quan 

trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.  

- Quyết định đến sự tồn vong của quốc gia đân tộc. 

- Bảo vệ được độc lập chủ quyền của đân tộc. 

- Làm thất bại âm mưu bành trướng của kẻ  thù  

- Góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. 

- Tạo điều kiện để xây dựng và phát triển đất nước.  

 Học sinh rút ra được kết luận  

 

Học sinh có thể trình bày theo cách riêng của mình. Trong quá trình chấm giáo 

viên có thể linh hoạt.  

- Học sinh viết được đầy đủ các ý lấy dẫn chứng  và chứng minh được vai trò 

của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc Việt Nam 

trước 1945 thì cho tối đa số điểm. 

- Học sinh chỉ nêu được đầy đủ các ý mà không lấy dẫn chứng để chứng 

minh được thì được 1,25 điểm. 

 

0,5 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

MÃ 

202, 

204. 

 

  

Câu 

hỏi 

Bằng những kiến thức đã học em hãy chứng minh nguyên nhân không thành 

công, của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử  dân tộc Việt 

Nam trước 1945.  

 

2 điểm 

Lịch sử dân tộc ta là lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước nên trong suốt 

chiều dài lịch sử, dân tộc ta phải thường xuyên đối phó với nhiều kẻ thù xâm 

lược. Có những cuộc kháng chiến thành công cũng có những cuộc kháng chiến 

không thành công là do: 

0,5 

 

0,5 



- Không củng cố được khối đoàn kết toàn dân tộc, không huy động được sức 

mạnh toàn dân, để thực hiện “cả nước đánh giặc”. 

- Sai lầm trong đường lối kháng chiến của các triều đình phong kiến (Hồ, 

Nguyễn). 

- Chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. 

- Tương quan lực lượng quá chênh lệch, địch mạnh hơn ta về mọi mặt. 

 Học sinh rút ra được kết luận. 

Học sinh có thể trình bày theo cách riêng của mình. Trong quá trình chấm giáo 

viên có thể linh hoạt.  

- Học sinh viết được đầy đủ các ý, lấy dẫn chứng  và chứng minh được vai 

trò của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc Việt 

Nam trước 1945 thì cho tối đa số điểm. 

- Học sinh chỉ nêu được đầy đủ các ý mà không lấy dẫn chứng để chứng 

minh được thì được 1,25 điểm. 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 


